
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
MG 08 A Shophouse Vincom, đường ĐT 743, khu phố Thống nhất, Phường Dĩ An, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

23/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DOLPHIN GOLDEN

3702995986

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DOLPHIN GOLDEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOLPHIN GOLDEN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DOLPHIN GOLDEN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0365603436
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy 
tính; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng.

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục.

8560

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn đồ tiêu 
dùng (trừ dược phẩm).

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị, dụng cụ dạy học.

4659

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).

5610

7. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

8. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

11. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

12. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Chi tiết: Làm thuê các công việc trong hộ gia đình như trông 
trẻ, nấu ăn, quản gia, làm vườn, gác cổng, giặt là, chăm sóc 
người già, chăm sóc người bệnh, chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

9700

13. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       P4335882A
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 125 G. Aglipay Street, Brgy Poblacion, Mandaluyong City,, 
Philippines
Địa chỉ liên lạc: 19 Đường số 8, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   CALAMBA ABLAO CHARLIE Nam

01/02/1967 Philippines

12/09/2017 DFA NCR EAST, Philippines

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       048169000232
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 19 Đường số 8, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 19 Đường số 8, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LAN             Nữ

21/09/1969 Kinh Việt Nam

17/07/2020 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốcChức danh:
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